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CẤP TRUNG HỌC, NĂM HỌC 2021-2022 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Đoàn Thành Nhân Phó Giám đốc Sở GDĐT Chủ tịch 

2 Lê Châu Vân 
Trưởng phòng 

GDTrH 
Sở GDĐT Phó Chủ tịch  

3 Vũ Tuấn Anh 
Phó trưởng phòng 

GDTrH 
Sở GDĐT Phó chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký 

5 Lê Thị Hồng Loan Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký 

6 Nguyễn Thọ Đức Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký 

7 Trình Văn Dũng Chuyên viên Sở GDĐT 
Thành viên (Hỗ trợ 

CNTT) 

8 Hồ Văn Luận Chuyên viên Sở GDĐT 
Thành viên (Hỗ trợ 

CNTT) 

9 Nguyễn Đình Phong TTCM 
THCS-THPT Liên Việt 

Kon Tum 
Thành viên (Hỗ trợ 

CNTT) 

10 Nguyễn Văn Tưởng TTCM PT DTNT tỉnh 
Thành viên (Hỗ trợ 

CNTT) 

11 Hà Thị Phương Trà Kế toán Sở GDĐT Thành viên 

12 Đỗ Thanh Diễn Phó Hiệu trưởng 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 

Tổ trưởng, đánh giá 

môn Toán 

13 Nguyễn Thị Ngân Thoa TTCM THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Toán 

14 Lê Công Cường Hiệu trưởng THPT Duy Tân 
Thành viên, đánh giá 

môn Toán 

15 Phạm Lê Thành Đạt TTCM THPT Lê Lợi 
Thành viên, đánh giá 

môn Toán 

16 Võ Thị Ngọc Ánh TTCM 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 
Thành viên, đánh giá 

môn Toán 

17 Trần Công Hoan Phó TTCM 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 
Thành viên, đánh giá 

môn Toán 

18 Phan Thanh Xuyên Giáo viên THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Toán 

19 Mai Hồng Thương Giáo viên 
THCS Nguyễn Sinh 

Sắc, TP. Kon Tum 
Giám khảo Toán 

20 Châu Bích Hoàng TTCM 
THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 
Thành viên, đánh giá 

môn Toán 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

21 Trần Lê Ánh Nguyệt Giáo viên 
THCS Nguyễn Sinh 
Sắc, TP. Kon Tum 

Giám khảo Toán 

22 Nguyễn Đức Quốc Giám đốc 
Trung tâm Tin học -  

Ngoại ngữ 

Tổ trưởng 

Đánh giá môn Tin 

học 

23 Hồ Sĩ Anh Tuấn Hiệu trưởng 
THPT  

Trường Chinh 
Thành viên, đánh giá 

môn Tin học 

24 Đinh Hữu Hạnh TTHĐ PT DTNT Ngọc Hồi 
Thành viên, đánh giá 

môn Tin học 

25 Phạm Tấn Khắc TTCM 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 
Thành viên, đánh giá 

môn Tin học 

26 Lê Quang Tâm TTHĐ 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 

môn Tin học 

27 Dương Thị Minh Ánh Giáo viên 
THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 
Thành viên, đánh giá 

môn Tin học 

28 Lưu Công Trừng TTCM THPT Kon Tum 

Tổ trưởng, đánh giá 

môn Vật lí, Công 

nghệ 

29 Hồ Hùng Linh Phó Hiệu trưởng THPT Duy Tân 
Thành viên, đánh giá 

môn Vật lí,  

Công nghệ 

30 Đào Hữu Hà TTCM 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 
môn Vật lí,  

Công nghệ 

31 Lê Hữu Nghị Phó TTCM 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 
môn Vật lí,  

Công nghệ 

32 Nguyễn Trung Kiên TTCM THPT Nguyễn Du 
Thành viên, đánh giá 

môn Vật lí,  
Công nghệ 

33 Đoàn Tuấn Anh Giáo viên THPT Lê Lợi 

Thành viên, đánh giá 

môn Vật lí,  
Công nghệ 

34 Phan Thị Minh Hiếu TTCM 
THCS Nguyễn Công 

Trứ, TP Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 

môn Vật lí,  
Công nghệ 

35 Võ Thị Phương Thảo TTCM 
THCS-THSP  

Lý Tự Trọng 

Thành viên, đánh giá 

môn Vật lí,  
Công nghệ 

36 Phạm Xuân Thọ Phó Hiệu trưởng THPT Duy Tân 
Tổ trưởng, đánh 

giá môn Hóa học 

37 Lê Thị Phượng Phó Hiệu trưởng THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 

38 Lê Thị Thủy TTCM 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 
Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 

39 Phạm Thị Thu Thanh Phó TTCM 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

40 Đặng Thị Vĩnh Thụy TTCM THPT Nguyễn Trãi 
Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 

41 Phan Thị Tuyết Nhung Phó TTCM 
THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 

Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 

42 Nguyễn Duy Hồ TTCM 
THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 
Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 

43 Bùi Quang Bảo TTCM 
THCS Nguyễn Sinh 

Sắc, TP. Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 

44 Lê Thị Thanh TTCM 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Tổ trưởng, đánh 

giá môn Sinh học 

45 Huỳnh Thị Phong TTCM THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Sinh học 

46 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên PT DTNT tỉnh 
Thành viên, đánh giá 

môn Sinh học 

47 Ngô Thị Kim Soa Giáo viên 
THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 

Thành viên, đánh giá 

môn Sinh học 

48 Trần Thị Bích Thủy TTCM 
TH-THCS ĐăkBlà, TP 

Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Sinh học 

49 Trần Thúc Ngợi TPCM 
THCS Trần Hưng Đạo, 

TP Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 

môn Hóa học 

50 Trần Thị Mỹ Hạnh Phó HT THPT Trường Chinh 
Tổ trưởng, đánh 

giá môn Ngữ văn 

51 
Nguyễn Trọng Thảo 
Nguyên 

TTCM 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 
Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

52 Nguyễn Văn Tư TTCM THPT Lê Lợi 
Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

53 Trần Thị Thanh Giáo viên THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

54 Nguyễn Tấn Dũng TTCM THPT Duy Tân  
Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

55 Lê Thị Thanh Hường TTCM THPT Trường Chinh 
Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

56 Phạm Thị Hồng Loan Phó HT 
TH- THCS Lê Quý Đôn, 

Sa Thầy 

Giám khảo  

Ngữ văn 

57 Phan Thị Tú Uyên TTCM 
THCS Nguyễn Huệ,  

TP. Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

58 Phan Thị Thúy Hà TTCM 
THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 

Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

59 Ninh Thị Hằng Phó HT 
THCS Nguyễn Sinh sắc, 

TP Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Ngữ văn 

60 Trần Thị Phượng Giáo viên 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 

Tổ trưởng, đánh giá 

môn Lịch sử 

60 Dương Đức Trí TTCM THPT Lê Lợi 
Thành viên, đánh giá 

môn Lịch sử 

61 Nguyễn Thị Ngà TTCM THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Lịch sử 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

62 Võ Thị Phúc TTCM THPT Duy Tân 
Thành viên, đánh giá 

môn Lịch sử 

63 Nguyễn Thị Hồng Diễm TTCM 
THCS THSP  

Lý Tự Trọng 

Thành viên, đánh giá 

môn Lịch sử 

64 Lê Thị Loan TTCM 
TH-THCS Vinh Quang,  

TP. Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Lịch sử 

65 Nguyễn Duy Quốc TTCM THPT Kon Tum 

Tổ trưởng, 

Đánh giá môn Địa 

lí 

66 Trần Thùy Uyên TTCM 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 
Thành viên, đánh giá 

môn Địa lí 

67 Vũ Tuấn Anh Giáo viên 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 

môn Địa lí 

68 Phan Anh Khánh Phó HT THPT Nguyễn Du 
Thành viên, đánh giá 

môn Địa lí 

69 Trần Thị Thanh Thương TTCM 
THCS-THPT Liên Việt 

Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 

môn Địa lí 

70 Nguyễn Thị Hoàn Phó HT 
THCS Chu Văn An,  

TP. Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Địa lí 

71 Nguyễn Đình Vinh 
Phó chánh văn 

phòng 
Sở GDĐT 

Thành viên, đánh 

giá môn Tiếng Anh 

72 Nguyễn Văn Định Phó HT 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

73 Lê Quốc Nam TTCM 
THPT chuyên  

Nguyễn Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

74 Trần Tráng Trinh Giáo viên 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

75 Trần Trung Trinh TTCM THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

76 Lê Thị Kiều Châu Phó TTCM THPT Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

77 Phạm Đức Phước Phó HT 
THCS-THPT Liên Việt 

Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 
môn Tiếng Anh 

78 Phan Thị Diệu Hiền TTCM 
THCS-THPT Liên Việt 

Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

79 Hoàng Thị Mỹ Hương TTCM 
THCS- THSP Lý Tự 

Trọng 

Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

80 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 
THCS Nguyễn Sinh 

Sắc, TP. Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 

môn Tiếng Anh 

81 Tôn Thất Bảo Anh TTCM 
THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thành 

Tổ trưởng, đánh 

giá môn Thể dục, 

GDQP 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

82 Phạm Văn Kiên TTCM THPT Trường Chinh 
Thành viên, đánh giá 
môn Thể dục, GDQP 

83 Thân Trọng Sơn TTCM THPT Lê Lợi 
Thành viên, đánh giá 

môn Thể dục, GDQP 

84 Nguyễn Vũ Ngọc Huy Giáo viên 
THCS-THPT Liên 

Việt Kon Tum 

Tổ trưởng, đánh 

giá môn Mỹ thuật 

85 Nguyễn Thế Cường Giáo viên 
THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 

Thành viên, đánh giá 

môn Mỹ thuật 

86 Nguyễn Thị Tình Giáo viên 
THCS Chu Văn An, 

Đắk Hà 

Thành viên, đánh giá 

môn Mỹ thuật 

87 Nguyễn Thị Kim Vy Giáo viên 
THCS Nguyễn Huệ, TP 

Kon Tum 
Thành viên, đánh giá 

môn Mỹ thuật 

88 Đoàn Thị Nhẫn Phó HT 
THCS Nguyễn Sinh 

Sắc, TP Kon Tum 

Tổ trưởng, đánh 

giá môn Âm nhạc 

89 Nguyễn Thị Hồng Khuyên Giáo viên THPT Ngô Mây 
Thành viên, đánh giá 

môn Âm nhạc 

90 Nguyễn Vĩnh Học TTCM THCS Nguyễn Huệ 
Thành viên, đánh giá 

môn Âm nhạc 

91 
Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Hương 

Giáo viên 
THCS-THPT Liên Việt 

Kon Tum 

Thành viên, đánh giá 
môn Giám khảo  

Âm nhạc 

Danh sách này có 91  người./.             
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